
Hà Nội, ngày 06/01/2014

Các đoàn của sinh viên chính quy - 
Số Phòng

SV Ca 1 Ca 2 Ca 3 học

1 Hà Nội-THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội 55 13h00-- > 14h00

2 Hà Nam-THPT Bình Lục A- Hà Nam 38 14h00 -- > 15h00

3 Hà Nam-THPT Kim Bảng A- Hà Nam 39 15h00 -- > 16h00

4 Ninh Bình-THPT Gia Viễn B- Ninh Bình 37 13h00-- > 14h00

5 Nam Định-THPT Nghĩa Hưng A- Nam Định 27 14h00 -- > 15h00

6 Nam Định-THPT Nam Trực- Nam Định 38 15h00 -- > 16h00

7 Thái Bình-THPT Chu Văn An - Thái Bình 40 13h00-- > 14h00

8 Hà Tây-THPT Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội 45 14h00 -- > 15h00

9 Hải Dương-THPT Đoàn Thượng- Hải Dương 49 15h00 -- > 16h00

10 Hải Dương-THPT Gia Lộc- Hải Dương 38 13h00-- > 14h00

11 Hải Dương-THPT Tứ Kỳ- Hải Dương 40 14h00 -- > 15h00

12 Hòa Bình-THPT Lương Sơn A- Hòa Bình 39 15h00 -- > 16h00

13 Hà Tây-THPT Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 48 13h00-- > 14h00

14 Phú Thọ-THPT KT Việt Trì - Phú Thọ 42 14h00 -- > 15h00

15 Phú Thọ-THPT Cẩm Khê - Phú Thọ 42 15h00 -- > 16h00

16 Hà Tây-THPT Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, Hà Nội 38 13h00-- > 14h00

17 Ninh Bình-THPT Chuyên Lương Văn Tụy- Ninh Binh 43 14h00 -- > 15h00

18 Thái Bình-THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình 37 15h00 -- > 16h00

19 Hải Dương-THPT Chuyên Nguyễn Trãi- Hải Dương 49 13h00-- > 14h00

20 Hà Nội-Tiểu học Hoàng Diệu- Hà Nội 28 14h00 -- > 15h00

21 Hà Tây-THPT Phú Xuyên A, Hà Nội 46 15h00 -- > 16h00

22 Hà Nội-Tiểu học Nghĩa Tân, Hà Nội 10 13h00-- > 14h00

23 Hà Nội-Tiểu học Thành Công B, Hà Nội 31 14h00 -- > 15h00

24 Hà Nội-Tiểu học Dịch Vọng B - Hà Nội 21 15h00 -- > 16h00

25 Hà Nội-Mầm Non Cầu Diễn, Hà Nội 18 13h00-- > 14h00 310-V

26 Hà Nội-Mầm Non Họa My- Hà Nội 31 13h00-- > 14h00

27 Hà Tây-THPT Hoài Đức B, Hà Nội 38 14h00 -- > 15h00

28 Hà Nội-THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội 44 15h00 -- > 16h00

29 Hà Tây-THPT Phú Xuyên B, Hà Nội 44 13h00-- > 14h00

30 Hà Nội-THPT Đại Mỗ, Hà Nội 43 14h00 -- > 15h00

31 Tuyên Quang-THPT Ỷ La, Tuyên Quang 44 15h00 -- > 16h00

32 Tuyên Quang-THPT Tân Trào, Tuyên Quang 37 13h00-- > 14h00

33 Thái Bình-THPT Bắc Kiến Xương, Thái Bình 33 14h00 -- > 15h00

34 Hà Nội-Mầm non Dịch Vọng Hậu, Hà Nội 40 15h00 -- > 16h00

35 Hà Nội-THCS Nam Trung Yên, Hà Nội 14 13h00-- > 14h00

36 Hà Nội-THCS Cổ Nhuế, Hà Nội 14 14h00 -- > 15h00

37 Hà Nội-THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội 12 15h00 -- > 16h00

38 Hà Nội-THCS Giảng Võ - Hà Nội 10 13h00-- > 14h00

39 Hà Tây-THPT Quảng Oai, huyện Ba Vì, Hà Nội 42 14h00 -- > 15h00
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40 Hà Tây-THPT Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 49 14h00 -- > 15h00

41 Hà Tây-THPT Thường Tín, Hà Nội 39 15h00 -- > 16h00


